
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Long Biên, ngày       tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu  

trong phong trào thi đua năm 2023 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận 

Long Biên về phê duyệt đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua 

khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2026”; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Biểu dương, thưởng tiền đối với 61 đơn vị có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2023. (Có danh sách kèm theo) 

Mức thưởng:  

Mức 1: Huân chương Lao động hạng Nhất 

01 đơn vị x 18.000.000 đồng/đơn vị = 18.000.000 đồng 

Mức 3: Huân chương Lao động hạng Ba 

01 đơn vị x 14.400.000 đồng/ đơn vị = 14.400.000 đồng 

Mức 4: Cờ thi đua của Chính phủ: 

01 đơn vị x 12.600.000 đồng/ đơn vị = 12.600.000 đồng 

Mức 5: Cờ thi đua của UBND thành phố: 

03 đơn vị x 10.800.000 đồng/ đơn vị = 32.400.000 đồng 

  Mức 6: Cờ thi đua của Bộ, ngành, TW: 

01 đơn vị x 9.000.000 đồng/ đơn vị = 9.000.000 đồng 

 Mức 7: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND thành phố; 

Bằng khen của Bộ, ngành, TW; Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 

54 đơn vị x 2.700.000 đồng/đơn vị = 145.800.000 đồng 

Tổng cộng: 232.200.000 đồng 

(Hai trăm ba mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng) 



Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng quận Long Biên 

và chuyển vào tài khoản của các đơn vị để chi trả theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận; Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, NV. (04b) 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Mạnh Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 

TT Tên tập thể Mức thưởng 

I Huân chương lao động hạng Nhất 

1 Trường THCS Ái Mộ Mức 1 

II Huân chương Lao động hạng Ba 

1 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Gia Thụy Mức 3 

III Cờ thi đua của Chính phủ 

1 Tòa án nhân dân  Mức 4 

II Cờ thi đua của UBND thành phố  

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Mức 5 

2 Trường Mầm non Phúc Đồng Mức 5 

3 Trường Tiểu học Long Biên Mức 5 

III Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, Trung ương 

1 Liên đoàn Lao động Mức 6 

IV 
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; UBND thành phố, Bộ, ngành 

Trung ương; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

1 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Phúc Đồng Mức 7 

2 Trường Mầm non Đô thị Việt Hưng Mức 7 

3 Trường Mầm non Thạch Bàn Mức 7 

4 Trường THCS Thượng Thanh Mức 7 

5 Trường THCS Gia Thụy Mức 7 

* Bằng khen UBND thành phố, Bộ, ngành Trung ương 

   1 Ban Tổ chức Quận ủy Mức 7 

   2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

   3 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Thạch Bàn  Mức 7 

   4 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Thượng Thanh Mức 7 

   5 Trường Mầm non Hoa Sen Mức 7 

   6 Trường Mầm non Bắc Biên Mức 7 

7 Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng Mức 7 

8 Trường Mầm non Hoa Mai Mức 7 

9 Trường Mầm non Hoa Anh Đào   Mức 7 

10 Trường Tiểu học Gia Thụy Mức 7 



11 Trường Tiểu học Ái Mộ A Mức 7 

12 Trường Tiểu học Ngọc Lâm   Mức 7 

13 Trường Tiểu học Gia Quất  Mức 7 

14 Trường Tiểu học Ngọc Thụy   Mức 7 

15 Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều  Mức 7 

16 Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng   Mức 7 

17 Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng Mức 7 

18 Trường THCS Ngọc Thụy    Mức 7 

19 Trường THCS Việt Hưng    Mức 7 

20 Trường THCS Long Biên   Mức 7 

* Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

1 Phòng Nội vụ Mức 7 

2 Chi cục Thi hành án dân sự  Mức 7 

3 Phòng Kinh tế Mức 7 

4 Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Mức 7 

5 Phòng Tư pháp Mức 7 

6 Phòng Quản lý đô thị Mức 7 

7 UBND phường Giang Biên Mức 7 

8 UBND phường Bồ Đề Mức 7 

9 UBND phường Việt Hưng Mức 7 

10 Trung tâm GDNN-GDTX Mức 7 

11 Trường Mầm non Gia Thượng Mức 7 

12 Trường Mầm non Hoa Thuỷ Tiên Mức 7 

13 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương Mức 7 

14 Trường Mầm non Ngọc Thụy Mức 7 

15 Trường Mầm non Hoa Sữa  Mức 7 

16 Trường Mầm non Thạch Cầu  Mức 7 

17 Trường Mầm non May 10  Mức 7 

18 Trường Mầm non Tràng An   Mức 7 

19 Trường Tiểu học Thanh Am  Mức 7 

20 Trường Tiểu học Ái Mộ B Mức 7 

21 Trường Tiểu học Phúc Lợi  Mức 7 

22 Trường Tiểu học Sài Đồng  Mức 7 

23 Trường THCS Ngọc Lâm     Mức 7 

24 Trường THCS Thanh Am  Mức 7 



(Danh sách này có 61 tập thể) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Trường THCS Ngô Gia Tự    Mức 7 

26 Trường THCS Gia Quất     Mức 7 

27 Trường THCS Phúc Lợi       Mức 7 

28 Trường THCS Chu Văn An       Mức 7 

29 Trường THCS Sài Đồng      Mức 7 
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